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  BÁI VIẾT 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẦU VÀ DỰ BÁO MẶT HÀNG ĐƯỜNG  

(Tháng 11 và 11 tháng năm 2024) 

I. NGUỒN CUNG 

+ Tình hình sản xuất 

Hiệp hội M    ƣ n  Việt N m  nh      mạnh ứn   ụn  cơ  i i hó  tron  s n 

xu t cùn  v i việc Việt N m  p  ụn  c c  iện ph p phòn  vệ thƣơn  mại  n  nh 

 ƣ n   ã  hi nhận sự “hồi sinh” v  tăn  trƣởn    n   ể. Đặc  iệt lần  ầu ti n n  nh 

m    ƣ n  Việt N m  ẫn  ầu  hu vực về năn  su t  ƣ n . 

Trong 4 vụ liên tiếp gần      s n lƣợn  m   ép tăn  166% v  s n lƣợn   ƣ ng 

tăn  161%. Qu   ó   ã  i p năn  su t  ƣ ng niên vụ 2023/24 Việt N m  ạt  ến mốc 

6,79 t n  ƣ ng/ha. 

Cũn  nh   ó m   i  thu mu  m    ã  ƣợc n  nh  ƣ ng Việt Nam liên tục nâng 

lên v i mức tăn  152% so v i vụ 2019/2020. Hiện n     i  m    ã l n mức 1,2-1,3 

triệu  ồng/t n  tƣơn   ƣơn  so v i c c nƣ c s n xu t m    ƣ ng trong khu vực. 

Bảng 1: Sản lượng mía đường niên vụ 2023/24 

Chỉ tiêu Vụ 2022/23 Vụ 2023/24 Tỷ lệ (%) 

Diện tích mía thu hoạch (ha) 141.904 163.029 11,4 

S n lƣợng mía chế biến (t n) 9.654.454 11.218.307 17,9 

Năn  su t (t n/ha) 69,3 68,7 - 0,87 

S n lƣợn   ƣ ng (t n) 935.104 1.128.619 18,4 

Nguồn: Hiệp hội Mí   ƣ ng 

Theo Hiệp hội M    ƣ ng Việt Nam, vụ ép 2024/25 dự kiến còn 25 nhà máy 

 ƣ ng tiếp tục hoạt  ộng (b ng số nhà máy hoạt  ộng trong vụ 2023/24), tổng công 

su t thiết kế là 124 nghìn t n mía/ngày.  

Dự kiến vụ ép 2024/25 c  diện tích mía thu hoạch, s n lƣợng mía ép và s n 

lƣợn   ƣ ng sẽ tiếp tục tăn  so v i niên vụ trƣ c. Tron   ó   iện tích mía thu hoạch là 

159 159 h   tăn  112%  s n lƣợng mía chế biến 10.560.399 t n  tăn  109% v  s n 

lƣợn   ƣ n   ạt hơn một triệu t n  tăn  110%. 
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+ Tình hình nhập khẩu 

Theo số liệu của Tổng cục H i quan, từ ngày 1 – 22/10  lƣợn   ƣ ng nhập kh u 

là 149,15 ngàn t n, tăn  44 n  n t n so v i cùng kỳ th n  trƣ c. Tron   ó có 88,18  

ngàn t n  ƣ ng thô  tăn  gần 38 ngàn t n so v i th n  trƣ c; 37,79 ngàn t n  ƣ ng 

tinh luyện; 13,02 ngàn t n  ƣ ng Xiro Fructoza, gi m 2 ngàn t n; 5,98 ngàn t n  ƣ ng 

Glucoza và kho ng 7,17 ngàn t n  ƣ ng các loại khác. 

Tính chung từ  ầu năm  ến 22/10/2024  lƣợn   ƣ ng nhập kh u là 1002,05 

ngàn t n  tron   ó có 389,84  ngàn t n  ƣ ng thô, 244,66 ngàn t n  ƣ ng tinh luyện, 

191,76 ngàn t n  ƣ ng Xiro Fructoza, 99,2 ngàn t n  ƣ ng Glucoza và kho ng 76,59 

ngàn t n  ƣ ng các loại khác. 

Vừa qua, Bộ C n  Thƣơn   ã x    ựng Dự th o th n  tƣ qu    nh về hạn 

ngạch thuế quan nhập kh u một số mặt hàng có xu t xứ từ Lào. Th n  tƣ n   qu    nh 

hạn ngạch thuế quan nhập kh u  ối v i mặt hàng gạo, thuốc l  v   ƣ ng có xu t xứ từ 

Lào  ƣợc hƣởng thuế su t nhập kh u ƣu  ãi  ặc biệt khi nhập kh u vào Việt Nam giai 

 oạn 2024 – 2029. 

II. TIÊU THỤ 

Theo dự báo của Hiệp hội m    ƣ ng, s n lƣợng tiêu thụ  ƣ ng trong niên vụ 

2023/24  ạt 1.755.000 t n  tƣơn   ƣơn  mức nền cao của niên vụ 2022/23. Niên vụ 

2022/23, s n lƣợng tiêu thụ  ƣ n  tăn  27% so v i nên vụ trƣ c nh   ƣợc hƣởng lợi 

từ biện pháp phòng vệ thƣơn  mại.  

Kể từ khi áp dụng áp thuế chống bán phá giá v i  ƣ ng mía t i từ Thái Lan, 

nƣ c xu t kh u chính vào Việt N m  lƣợn   ƣ n  th  v   ƣ ng tinh luyện nhập kh u 

v o nƣ c t   ã có sự sụt gi m rõ rệt so v i 2 năm trƣ c  ó. 

Mặc dù nhu cầu nhiều nhƣn  s n lƣợn   ƣ ng s n xu t tron  nƣ c cho  ến nay 

chỉ   p ứn   ƣợc hơn 50% so v i thực tế. Chính vì vậ   lƣợn   ƣ ng nhập kh u vào 

Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng khá l n nh m   p ứn   ƣợc nhu cầu tron  nƣ c. 

III. DIỄN BIẾN GIÁ 

Trong tháng 11/2024, th  trƣ n   ƣ ng nội   a khá ổn   nh bởi giao d ch chậm 

do sức tiêu thụ yếu. 

Đƣ ng RS: tại các nhà máy khu vực T   N u  n  u  trì  i   ƣ n   h n   ổi 

so v i th n  trƣ c    o  ộng quanh mức 20.200 – 20.600  /  , Các doanh nghiệp 
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thƣơn  mại chủ yếu là tiêu thụ hàng tồn   i   ƣ n  thƣơn  mại chào bán quanh mức 

20.800 – 21.200  /     i m nhẹ so v i th n  trƣ c là 21.000 – 21.500  /  , 

Tại miền N m   i   ƣ ng neo cao do nguồn cung chào bán ít khiến th  trƣ ng 

giao d ch chậm   ƣ ng An Khê phân phối v i giá 20.500  /  , Tron   hi  ó  c c 

doanh nghiệp thƣơn  mại ch o   n  ƣ ng Sông Con quanh mức 21300  /  , 

Đƣ ng vàng – RE: Nguồn cun   ƣ ng RE tiếp tục chào bán ít v i  ƣ ng RE 

An Khê chào bán ở mức 21.600  /    tron   hi  ƣ ng vàng nguồn cung hạn hẹp, nhà 

máy không chào bán. B ng  i   ƣ ng cụ thể nhƣ s u: 

Bảng 2: Diễn biến giá đường tại nhà máy trong tháng 11/2024 

 

Đường kính 

trắng 

(có VAT, 

đồng/kg) 

Đường tinh luyện 

(có VAT, đồng/kg) 

Đường vàng 

(có VAT, 

đồng/kg) 

Đường nhập 

khẩu 

(có VAT, 

đồng/kg) 

Hà Nội 21.200 - 21.400 21.300 - 21.500 20.550 20.200 – 20.400 

Miền Trung 21.100 - 21.300 21.250 - 21.300 

 

20.100 - 20.120  

TP HCM 21.400 – 21.800 21.600 - 21.800 21.100 20.100 - 20.200  

N uồn: Hiệp hội M    ƣ n  

 N uồn cun   ƣ n   ã  i m  ởi v o  i i  oạn cuối vụ  tu  nhi n  ƣ n  tại c c 

kho thƣơn  mại vẫn còn  h   ồi   o. Lƣợn   i o   ch tron  th i  iểm cuối năm sẽ s i 

 ộn  hơn  ởi nhu cầu ti u thụ tăn  phục vụ   p Lễ Tết. Mặc  ù cầu tăn  nhƣn  sức 

mua  h n  có nhiều  ột  iến  hiến  i  c  sẽ  h n  tăn  mạnh. Mặt  h c  n uồn cun  

 ƣ n  sẽ  ƣợc  ổ sun    n  hình thức tiểu n ạch sẽ về nhiều hơn v o   p cuối năm sẽ 

t c  ộn  t i  i   ƣ n . 

IV. DỰ BÁO, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Do th i tiết b t lợi tại Brazil khiến nguồn cung b  thắt chặt tron  quý IV năm 

n   v   ầu năm 2025 cộng v i nhu cầu tiêu thụ  ƣ n  cho  i i  oạn lễ hội cuối năm 

tăn  có thể tiếp tục  éo  i   ƣ ng thế gi i leo ở mức c o. Gi   ƣ ng thế gi i tăn  sẽ 

t c  ộn   ến  i   ƣ n  tron  nƣ c, tuy nhiên giá sẽ  hó tăn  mạnh bởi nguồn cung 

vẫn khá dồi dào.  
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Bảng 3: Dự báo sản lượng mía đường niên vụ 2024/2025 

Chỉ tiêu Vụ 2023/24 Vụ 2024/25 

Diện tích mía thu hoạch (ha) 159.159 175.350 

S n lƣợng mía chế biến (t n) 10.918.307 11.840.454 

Năn  su t (t n/ha) 70 67,3 

S n lƣợn   ƣ ng (t n) 1.028.619 1.172.104 

Nguồn: Hiệp hội M    ƣ ng 

Tu   ạt  ƣợc những thành tích hết sức  n tƣợng trong niên vụ 2023/24  nhƣn  

nhìn chun  n  nh m    ƣ ng Việt Nam vẫn còn  ối diện v i nhiều thách thức phía 

trƣ c.  

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, niên vụ 2024/25 dự báo sẽ là một năm có 

nhiều thách thức  ối v i n  nh  ƣ ng Việt Nam khi ph i  ối phó v i hiện tƣợng La 

Nina. Bên cạnh  ó  n  nh  ƣ ng vẫn ph i  ối mặt r t nhiều hành vi gian lận thƣơn  

mại li n qu n  ến  ƣ ng nhập lậu từ Lào và Thái Lan.  
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